
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TH, THCS và THPT Ngô Thời 
Nhiệm 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_108       BÀN:   2  

Họ và tên thí sinh: TRẦN XUÂN QUANG 

Ngày sinh:27/5/2007  Nơi sinh: Đồng Nai 

Lớp :  10 Trường TH, THCS và THPT Ngô Thời Nhiệm 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TH, THCS và THPT Ngô Thời 
Nhiệm 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_143       BÀN:   3  

Họ và tên thí sinh: Dương Đức Trí 

Ngày sinh:18/2/2006  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường TH, THCS và THPT Ngô Thời Nhiệm 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TH, THCS và THPT Quốc tế Á 
Châu 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_058       BÀN:   2  

Họ và tên thí sinh: TRỊNH NGỌC SAO KHUÊ 

Ngày sinh:12/4/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường TH, THCS và THPT Quốc tế Á Châu 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TH, THCS và THPT Quốc tế Á 
Châu 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_134       BÀN:   3  

Họ và tên thí sinh: LÊ MẠC QUANG TIẾN 

Ngày sinh:11/12/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường TH, THCS và THPT Quốc tế Á Châu 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TH, THCS và THPT Tre Việt 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_038       BÀN:   1  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN HOÀNG GIANG 

Ngày sinh:4/8/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường TH, THCS và THPT Tre Việt 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TH, THCS và THPT Tre Việt 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_081       BÀN:   2  

Họ và tên thí sinh: Ngô Đặng Bảo Ngọc 

Ngày sinh:7/8/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường TH, THCS và THPT Tre Việt 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THCS và THPT Diên Hồng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_048       BÀN:   1  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN THANH KHẢI HOÀNG 

Ngày sinh:1/11/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THCS và THPT Diên Hồng 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THCS và THPT Diên Hồng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_119       BÀN:   3  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN ĐẶNG PHÚC THỊNH 

Ngày sinh:20/4/2007  Nơi sinh: Quảng Ngãi 

Lớp :  10 Trường THCS và THPT Diên Hồng 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THCS và THPT Đức Trí 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_014       BÀN:   1  

Họ và tên thí sinh: TRẦN LAN ANH 

Ngày sinh:24/5/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THCS và THPT Đức Trí 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THCS và THPT Đức Trí 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_104       BÀN:   2  

Họ và tên thí sinh: Võ Nguyên Phước 

Ngày sinh:5/10/2007  Nơi sinh: Quảng Ngãi 

Lớp :  10 Trường THCS và THPT Đức Trí 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THCS và THPT Hồng Hà 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_084       BÀN:   2  

Họ và tên thí sinh: BÙI PHƯƠNG NGỌC 

Ngày sinh:10/1/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THCS và THPT Hồng Hà 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THCS và THPT Hồng Hà 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_142       BÀN:   3  

Họ và tên thí sinh: PHẠM QUỲNH TRANG 

Ngày sinh:2/9/2007  Nơi sinh: Cà Mau 

Lớp :  10 Trường THCS và THPT Hồng Hà 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THCS và THPT Nam Việt 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_002       BÀN:   1  

Họ và tên thí sinh: VŨ VÕ THỊ THÚY AN 

Ngày sinh:10/10/2007  Nơi sinh: Bình Dương 

Lớp :  10 Trường THCS và THPT Nam Việt 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THCS và THPT Nam Việt 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_145       BÀN:   3  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN HOÀNG TÚ UYÊN 

Ngày sinh:29/8/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THCS và THPT Nam Việt 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THCS và THPT Sương Nguyệt 
Anh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_053       BÀN:   1  

Họ và tên thí sinh: BÙI NGUYỄN THANH HUYỀN 

Ngày sinh:5/2/2007  Nơi sinh: Hậu Giang 

Lớp :  10 Trường THCS và THPT Sương Nguyệt Anh 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THCS và THPT Sương Nguyệt 
Anh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_164       BÀN:   3  

Họ và tên thí sinh: VÕ LÊ NHƯ Ý 

Ngày sinh:28/1/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THCS và THPT Sương Nguyệt Anh 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THCS, THPT Phan Châu Trinh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_065       BÀN:   2  

Họ và tên thí sinh: VÕ THỊ THÙY LINH 

Ngày sinh:19/8/2006  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THCS, THPT Phan Châu Trinh 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THCS, THPT Phan Châu Trinh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_160       BÀN:   3  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN ĐỖ TRÚC VY 

Ngày sinh:28/8/2007  Nơi sinh: Tây Ninh 

Lớp :  10 Trường THCS, THPT Phan Châu Trinh 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT An Lạc 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_099       BÀN:   2  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN TẤN PHÁT 

Ngày sinh:3/3/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT An Lạc 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT An Lạc 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_128       BÀN:   3  

Họ và tên thí sinh: TRẦN NGỌC THƯƠNG 

Ngày sinh:21/1/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT An Lạc 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Bà Điểm 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_036       BÀN:   1  

Họ và tên thí sinh: HUỲNH TRẦN MỸ DUYÊN 

Ngày sinh:6/9/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Bà Điểm 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Bà Điểm 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_087       BÀN:   2  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN TRỌNG NHÂN 

Ngày sinh:28/4/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Bà Điểm 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Bình Chiểu 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_117       BÀN:   3  

Họ và tên thí sinh: MAI TRẦN NGỌC THẢO 

Ngày sinh:22/1/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Bình Chiểu 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Bình Chiểu 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_155       BÀN:   3  

Họ và tên thí sinh: TRẦN ĐÀO ANH VINH 

Ngày sinh:12/12/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Bình Chiểu 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Bình Hưng Hòa 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_003       BÀN:   1  

Họ và tên thí sinh: BÙI THỊ KHÁNH AN 

Ngày sinh:24/3/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Bình Hưng Hòa 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Bình Hưng Hòa 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_043       BÀN:   1  

Họ và tên thí sinh: VÕ BẢO HÂN 

Ngày sinh:27/3/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Bình Hưng Hòa 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Bình Phú 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_090       BÀN:   2  

Họ và tên thí sinh: VÕ NGỌC NHI 

Ngày sinh:16/8/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Bình Phú 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Bình Phú 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_102       BÀN:   2  

Họ và tên thí sinh: LÊ HOÀNG NGỌC PHÚC 

Ngày sinh:7/10/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Bình Phú 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Bình Tân 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_004       BÀN:   1  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG AN 

Ngày sinh:13/7/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Bình Tân 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Bình Tân 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_131       BÀN:   3  

Họ và tên thí sinh: LÊ NGUYỄN THỦY TIÊN 

Ngày sinh:15/1/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Bình Tân 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Cần Thạnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_070       BÀN:   2  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN NHẬT MINH 

Ngày sinh:8/4/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Cần Thạnh 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Cần Thạnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_111       BÀN:   3  

Họ và tên thí sinh: HUỲNH ĐỨC TÀI 

Ngày sinh:23/9/2007  Nơi sinh: Tiền Giang 

Lớp :  10 Trường THPT Cần Thạnh 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT chuyên Lê Hồng Phong 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_120       BÀN:   3  

Họ và tên thí sinh: VÕ LÊ PHƯỚC THỊNH 

Ngày sinh:9/1/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT chuyên Lê Hồng Phong 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_122       BÀN:   3  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN QUANG THÔNG 

Ngày sinh:8/6/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT chuyên NK TDTT 
Nguyễn Thị Định 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_103       BÀN:   2  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN QUANG PHÚC 

Ngày sinh:13/4/2007  Nơi sinh: Hải Phòng 

Lớp :  10 Trường THPT chuyên NK TDTT Nguyễn Thị Định 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT chuyên NK TDTT 
Nguyễn Thị Định 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_159       BÀN:   3  

Họ và tên thí sinh: Đặng Yến Vy 

Ngày sinh:17/5/2007  Nơi sinh: Kiên Giang 

Lớp :  10 Trường THPT chuyên NK TDTT Nguyễn Thị Định 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_055       BÀN:   1  

Họ và tên thí sinh: LÊ KHANG 

Ngày sinh:13/6/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_071       BÀN:   2  

Họ và tên thí sinh: ĐOÀN ĐỖ QUANG MINH 

Ngày sinh:13/10/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Đào Sơn Tây 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_098       BÀN:   2  

Họ và tên thí sinh: HỒ THÁI TƯỜNG OANH 

Ngày sinh:19/10/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Đào Sơn Tây 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Đào Sơn Tây 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_139       BÀN:   3  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN NGỌC TRÂM 

Ngày sinh:17/12/2007  Nơi sinh: Bình Dương 

Lớp :  10 Trường THPT Đào Sơn Tây 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Đông Đô 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_027       BÀN:   1  

Họ và tên thí sinh: LÊ HUỲNH BẢO CHÂU 

Ngày sinh:7/10/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Đông Đô 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Đông Đô 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_109       BÀN:   2  

Họ và tên thí sinh: PHAN NGỌC THẢO QUYÊN 

Ngày sinh:2/7/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Đông Đô 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Dương Văn Thì 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_132       BÀN:   3  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN HOÀNG NGỌC TIÊN 

Ngày sinh:18/9/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Dương Văn Thì 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Dương Văn Thì 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_141       BÀN:   3  

Họ và tên thí sinh: VÕ THỊ HUYỀN TRÂN 

Ngày sinh:21/11/2007  Nơi sinh: Quảng Ngãi 

Lớp :  10 Trường THPT Dương Văn Thì 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Gia Định 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_100       BÀN:   2  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN HUY PHONG 

Ngày sinh:4/10/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Gia Định 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Gia Định 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_129       BÀN:   3  

Họ và tên thí sinh: LÊ PHƯƠNG THY 

Ngày sinh:29/4/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Gia Định 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Gò Vấp 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_008       BÀN:   1  

Họ và tên thí sinh: LÊ TRẦN QUẾ ANH 

Ngày sinh:18/7/2006  Nơi sinh:  

Lớp :  10 Trường THPT Gò Vấp 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Gò Vấp 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_035       BÀN:   1  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN HOÀNG KỲ DUYÊN 

Ngày sinh:5/11/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Gò Vấp 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Hàn Thuyên 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_001       BÀN:   1  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN LÊ KHÁNH AN 

Ngày sinh:6/11/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Hàn Thuyên 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Hàn Thuyên 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_076       BÀN:   2  

Họ và tên thí sinh: LÊ ĐẶNG MINH NGHI 

Ngày sinh:11/9/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Hàn Thuyên 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Hoàng Hoa Thám 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_092       BÀN:   2  

Họ và tên thí sinh: LÊ THỊ NGỌC NHI 

Ngày sinh:12/2/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Hoàng Hoa Thám 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Hoàng Hoa Thám 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_125       BÀN:   3  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN NGỌC ANH THƯ 

Ngày sinh:6/1/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Hoàng Hoa Thám 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Hùng Vương 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_152       BÀN:   3  

Họ và tên thí sinh: LỮ PHÚC VINH 

Ngày sinh:8/5/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Hùng Vương 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Hùng Vương 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_161       BÀN:   3  

Họ và tên thí sinh: PHẠM CHÂU MỸ XUÂN 

Ngày sinh:12/2/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Hùng Vương 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Lê Minh Xuân 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_094       BÀN:   2  

Họ và tên thí sinh: TRANG TUYẾT NHI 

Ngày sinh:1/5/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Lê Minh Xuân 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Lê Minh Xuân 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_107       BÀN:   2  

Họ và tên thí sinh: DƯƠNG ĐỨC QUANG 

Ngày sinh:22/8/2007  Nơi sinh: Quảng Ngãi 

Lớp :  10 Trường THPT Lê Minh Xuân 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Lê Quý Đôn 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_078       BÀN:   2  

Họ và tên thí sinh: ĐÀO HỒNG NGỌC 

Ngày sinh:11/2/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Lê Quý Đôn 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Lê Quý Đôn 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_089       BÀN:   2  

Họ và tên thí sinh: NGÔ THỊ TUỆ NHI 

Ngày sinh:1/10/2007  Nơi sinh: Hải Phòng 

Lớp :  10 Trường THPT Lê Quý Đôn 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Lê Thánh Tôn 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_068       BÀN:   2  

Họ và tên thí sinh: PHẠM NGUYỄN NGỌC MAI 

Ngày sinh:13/7/2007  Nơi sinh: Quảng Ngãi 

Lớp :  10 Trường THPT Lê Thánh Tôn 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Lê Thánh Tôn 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_137       BÀN:   3  

Họ và tên thí sinh: HOÀNG THỤY QUỲNH TRÂM 

Ngày sinh:7/9/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Lê Thánh Tôn 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Lê Trọng Tấn 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_113       BÀN:   3  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN VIẾT THANH 

Ngày sinh:22/1/2007  Nơi sinh: Bình Dương 

Lớp :  10 Trường THPT Lê Trọng Tấn 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Lê Trọng Tấn 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_163       BÀN:   3  

Họ và tên thí sinh: PHẠM NGỌC NHƯ Ý 

Ngày sinh:12/2/2007  Nơi sinh: Quảng Bình 

Lớp :  10 Trường THPT Lê Trọng Tấn 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Linh Trung 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_017       BÀN:   1  

Họ và tên thí sinh: HÀ KHÁNH BĂNG 

Ngày sinh:9/4/2007  Nơi sinh: Kiên Giang 

Lớp :  10 Trường THPT Linh Trung 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Linh Trung 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_031       BÀN:   1  

Họ và tên thí sinh: VŨ ANH ĐỨC 

Ngày sinh:5/4/2007  Nơi sinh: Hòa Bình 

Lớp :  10 Trường THPT Linh Trung 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Long Thới 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_021       BÀN:   1  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN THỊ NHƯ BÌNH 

Ngày sinh:8/12/2007  Nơi sinh: Long An 

Lớp :  10 Trường THPT Long Thới 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Long Thới 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_030       BÀN:   1  

Họ và tên thí sinh: TRẦN NGỌC THƯƠNG DỊU 

Ngày sinh:24/10/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Long Thới 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Lương Văn Can 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_073       BÀN:   2  

Họ và tên thí sinh: PHAN HUỲNH DIỄM MY 

Ngày sinh:26/11/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Lương Văn Can 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Lương Văn Can 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_118       BÀN:   3  

Họ và tên thí sinh: TRẦN HỮU THỊNH 

Ngày sinh:15/12/2007  Nơi sinh:  

Lớp :  10 Trường THPT Lương Văn Can 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Mạc Đĩnh Chi 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_072       BÀN:   2  

Họ và tên thí sinh: VŨ KIỀU MY 

Ngày sinh:11/12/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Mạc Đĩnh Chi 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Mạc Đĩnh Chi 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_147       BÀN:   3  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN THÙY ANH VÂN 

Ngày sinh:28/11/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Mạc Đĩnh Chi 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Marie Curie 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_012       BÀN:   1  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN DƯƠNG QUỲNH ANH 

Ngày sinh:13/4/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Marie Curie 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Marie Curie 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_116       BÀN:   3  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN THỊ NGỌC THẢO 

Ngày sinh:20/12/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Marie Curie 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_028       BÀN:   1  

Họ và tên thí sinh: LÊ DƯƠNG KHÁNH ĐĂNG 

Ngày sinh:14/6/2007  Nơi sinh: TP HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_110       BÀN:   2  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN QUỐC SỰ 

Ngày sinh:3/5/2007  Nơi sinh: QUÃNG NGÃI 

Lớp :  10 Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Nam Sài Gòn 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_026       BÀN:   1  

Họ và tên thí sinh: PHÙNG BẢO CHÂU 

Ngày sinh:10/4/2007  Nơi sinh: TP.HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Nam Sài Gòn 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Nam Sài Gòn 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_140       BÀN:   3  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN NGỌC BẢO TRÂM 

Ngày sinh:28/9/2007  Nơi sinh: Hải Phòng 

Lớp :  10 Trường THPT Nam Sài Gòn 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Ngô Quyền 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_067       BÀN:   2  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN LÊ THÀNH LỢI 

Ngày sinh:10/4/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Ngô Quyền 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Ngô Quyền 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_083       BÀN:   2  

Họ và tên thí sinh: PHẠM TRƯƠNG THANH NGỌC 

Ngày sinh:28/8/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Ngô Quyền 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Nguyễn An Ninh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_091       BÀN:   2  

Họ và tên thí sinh: LƯƠNG NGỌC NHI 

Ngày sinh:18/5/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Nguyễn An Ninh 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Nguyễn An Ninh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_124       BÀN:   3  

Họ và tên thí sinh: LÊ NGỌC ANH THƯ 

Ngày sinh:12/9/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Nguyễn An Ninh 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Nguyễn Du 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_018       BÀN:   1  

Họ và tên thí sinh: LỢI GIA BẢO 

Ngày sinh:28/3/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Nguyễn Du 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Nguyễn Du 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_153       BÀN:   3  

Họ và tên thí sinh: PHẠM TRANG PHÚ VINH 

Ngày sinh:25/1/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Nguyễn Du 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Nguyễn Hiền 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_049       BÀN:   1  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN VĂN HUY 

Ngày sinh:8/11/2007  Nơi sinh: Bắc Ninh 

Lớp :  10 Trường THPT Nguyễn Hiền 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Nguyễn Hiền 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_096       BÀN:   2  

Họ và tên thí sinh: NGÔ MỸ NHƯ 

Ngày sinh:14/10/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Nguyễn Hiền 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Nguyễn Hữu Huân 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_010       BÀN:   1  

Họ và tên thí sinh: LÂM TRẦN MAI ANH 

Ngày sinh:3/8/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Nguyễn Hữu Huân 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Nguyễn Hữu Huân 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_115       BÀN:   3  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN ANH THẢO 

Ngày sinh:27/9/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Nguyễn Hữu Huân 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Nguyễn Hữu Thọ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_032       BÀN:   1  

Họ và tên thí sinh: HÀ NGUYỄN TRUNG ĐỨC 

Ngày sinh:1/2/2007  Nơi sinh:  

Lớp :  10 Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Nguyễn Hữu Thọ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_106       BÀN:   2  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN HOÀNG NHÃ PHƯƠNG 

Ngày sinh:1/12/2007  Nơi sinh:  

Lớp :  10 Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Nguyễn Khuyến 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_061       BÀN:   2  

Họ và tên thí sinh: LÊ PHẠM PHƯƠNG LINH 

Ngày sinh:19/7/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Nguyễn Khuyến 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Nguyễn Khuyến 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_066       BÀN:   2  

Họ và tên thí sinh: TRỊNH THÀNH LỢI 

Ngày sinh:6/5/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Nguyễn Khuyến 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Nguyễn Tất Thành 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_063       BÀN:   2  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN DIỆU LINH 

Ngày sinh:25/10/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Nguyễn Tất Thành 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Nguyễn Tất Thành 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_148       BÀN:   3  

Họ và tên thí sinh: HUỲNH THANH VÂN 

Ngày sinh:30/11/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Nguyễn Tất Thành 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Nguyễn Thị Diệu 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_057       BÀN:   2  

Họ và tên thí sinh: ĐỖ MINH KHÔI 

Ngày sinh:31/12/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Nguyễn Thị Diệu 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Nguyễn Thị Diệu 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_062       BÀN:   2  

Họ và tên thí sinh: TỪ HOÀNG KHÁNH LINH 

Ngày sinh:1/6/2007  Nơi sinh: Bình Định 

Lớp :  10 Trường THPT Nguyễn Thị Diệu 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Nguyễn Thị Minh Khai 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_059       BÀN:   2  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN QUỐC HOA KỲ 

Ngày sinh:28/2/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Nguyễn Thị Minh Khai 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_101       BÀN:   2  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN MINH PHÚC 

Ngày sinh:3/5/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Nguyễn Thượng Hiền 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_060       BÀN:   2  

Họ và tên thí sinh: VÕ HUỲNH NHẬT LAM 

Ngày sinh:20/2/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Nguyễn Thượng Hiền 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_166       BÀN:   3  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN THỊ HỒNG YẾN 

Ngày sinh:21/1/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Nguyễn Trãi 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_007       BÀN:   1  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN ĐỖ KIM ANH 

Ngày sinh:30/12/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Nguyễn Trãi 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Nguyễn Trãi 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_162       BÀN:   3  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN ĐỖ NHƯ Ý 

Ngày sinh:30/12/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Nguyễn Trãi 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Nguyễn Trung Trực 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_013       BÀN:   1  

Họ và tên thí sinh: HOÀNG LAN ANH 

Ngày sinh:11/2/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Nguyễn Trung Trực 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Nguyễn Trung Trực 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_138       BÀN:   3  

Họ và tên thí sinh: HỒ NGỌC TRÂM 

Ngày sinh:21/1/2007  Nơi sinh: TT Huế 

Lớp :  10 Trường THPT Nguyễn Trung Trực 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Nguyễn Văn Cừ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_041       BÀN:   1  

Họ và tên thí sinh: PHẠM NGỌC GIA HÂN 

Ngày sinh:6/9/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Nguyễn Văn Cừ 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Nguyễn Văn Cừ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_093       BÀN:   2  

Họ và tên thí sinh: THÁI BẢO NHI 

Ngày sinh:7/2/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Nguyễn Văn Cừ 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Nguyễn Văn Linh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_042       BÀN:   1  

Họ và tên thí sinh: PHẠM GIA HÂN 

Ngày sinh:2/5/2007  Nơi sinh:  

Lớp :  10 Trường THPT Nguyễn Văn Linh 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Nguyễn Văn Linh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_077       BÀN:   2  

Họ và tên thí sinh: LÊ HOÀNG TRUNG NGHĨA 

Ngày sinh:21/7/2007  Nơi sinh:  

Lớp :  10 Trường THPT Nguyễn Văn Linh 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Nguyễn Văn Tăng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_020       BÀN:   1  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN THANH BÌNH 

Ngày sinh:16/10/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Nguyễn Văn Tăng 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Nguyễn Văn Tăng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_034       BÀN:   1  

Họ và tên thí sinh: LÊ HOÀNG ĐỨC DUY 

Ngày sinh:27/8/2007  Nơi sinh: Quảng Nam 

Lớp :  10 Trường THPT Nguyễn Văn Tăng 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT NK TDTT Huyện Bình 
Chánh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_114       BÀN:   3  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN THÀNH 

Ngày sinh:19/5/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT NK TDTT Huyện Bình Chánh 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT NK TDTT Huyện Bình 
Chánh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_156       BÀN:   3  

Họ và tên thí sinh: TRẦN THỊ PHƯƠNG VY 

Ngày sinh:8/4/2007  Nơi sinh: Đồng Tháp 

Lớp :  10 Trường THPT NK TDTT Huyện Bình Chánh 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Phạm Phú Thứ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_015       BÀN:   1  

Họ và tên thí sinh: HỒ PHƯƠNG TRÂM ANH 

Ngày sinh:23/3/2007  Nơi sinh: Quảng Ngãi 

Lớp :  10 Trường THPT Phạm Phú Thứ 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Phạm Phú Thứ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_097       BÀN:   2  

Họ và tên thí sinh: TRẦN YẾN NHƯ 

Ngày sinh:8/12/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Phạm Phú Thứ 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Phạm Văn Sáng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_074       BÀN:   2  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN THU NGÂN 

Ngày sinh:8/1/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Phạm Văn Sáng 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Phạm Văn Sáng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_082       BÀN:   2  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN THỊ NHƯ NGỌC 

Ngày sinh:27/7/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Phạm Văn Sáng 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Phan Đăng Lưu 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_037       BÀN:   1  

Họ và tên thí sinh: Nguyễn Đặng Thùy Giang 

Ngày sinh:20/11/2007  Nơi sinh: Vũng Tàu 

Lớp :  10 Trường THPT Phan Đăng Lưu 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Phan Đăng Lưu 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_079       BÀN:   2  

Họ và tên thí sinh: DƯƠNG HUỲNH BẢO NGỌC 

Ngày sinh:11/11/2007  Nơi sinh: Vĩnh Long 

Lớp :  10 Trường THPT Phan Đăng Lưu 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Phong Phú 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_019       BÀN:   1  

Họ và tên thí sinh: LÊ NGUYỄN GIA BẢO 

Ngày sinh:20/12/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Phong Phú 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Phong Phú 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_095       BÀN:   2  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN HUỲNH THẢO NHU 

Ngày sinh:24/3/2007  Nơi sinh: Bạc Liêu 

Lớp :  10 Trường THPT Phong Phú 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Phú Nhuận 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_039       BÀN:   1  

Họ và tên thí sinh: PHẠM LÂM GIA HÂN 

Ngày sinh:26/8/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Phú Nhuận 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Phú Nhuận 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_046       BÀN:   1  

Họ và tên thí sinh: PHẠM DUNG HÒA 

Ngày sinh:7/10/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Phú Nhuận 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Phước Kiển 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_135       BÀN:   3  

Họ và tên thí sinh: TRẦN NGUYỄN TINA 

Ngày sinh:2/3/2007  Nơi sinh: Quảng Ngãi 

Lớp :  10 Trường THPT Phước Kiển 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Phước Kiển 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_150       BÀN:   3  

Họ và tên thí sinh: HỒ PHẠM THIÊN VĂN 

Ngày sinh:7/5/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Phước Kiển 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Phước Long 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_005       BÀN:   1  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN LÊ HỒNG ÂN 

Ngày sinh:12/4/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Phước Long 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Phước Long 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_023       BÀN:   1  

Họ và tên thí sinh: ĐỖ BẢO CHÂU 

Ngày sinh:13/1/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Phước Long 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Tạ Quang Bửu 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_123       BÀN:   3  

Họ và tên thí sinh: TẠ ANH THƯ 

Ngày sinh:7/1/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Tạ Quang Bửu 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Tạ Quang Bửu 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_165       BÀN:   3  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN LA XUÂN YẾN 

Ngày sinh:25/1/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Tạ Quang Bửu 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Tam Phú 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_130       BÀN:   3  

Họ và tên thí sinh: TRẦN LÊ THỦY TIÊN 

Ngày sinh:10/2/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Tam Phú 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Tam Phú 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_158       BÀN:   3  

Họ và tên thí sinh: LÊ TRỊNH TƯỜNG VY 

Ngày sinh:20/4/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Tam Phú 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Tân Bình 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_056       BÀN:   2  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN HOÀNG KHIÊM 

Ngày sinh:26/3/2007  Nơi sinh: Thanh Hóa 

Lớp :  10 Trường THPT Tân Bình 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Tân Bình 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_151       BÀN:   3  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN VIẾT HOÀNG VIỆT 

Ngày sinh:30/9/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Tân Bình 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Tân Phong 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_080       BÀN:   2  

Họ và tên thí sinh: PHẠM BÍCH NGỌC 

Ngày sinh:30/6/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Tân Phong 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Tân Phong 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_144       BÀN:   3  

Họ và tên thí sinh: PHAN THỊ HỒNG TRÚC 

Ngày sinh:9/10/2007  Nơi sinh: Bình Định 

Lớp :  10 Trường THPT Tân Phong 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Tân Túc 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_016       BÀN:   1  

Họ và tên thí sinh: KIỀU KHÁNH BĂNG 

Ngày sinh:25/4/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Tân Túc 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Tân Túc 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_054       BÀN:   1  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN ĐỨC KHẢI 

Ngày sinh:26/5/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Tân Túc 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Ten Lơ Man 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_011       BÀN:   1  

Họ và tên thí sinh: TRẦN HIỀN ANH 

Ngày sinh:30/5/2007  Nơi sinh: Nghệ An 

Lớp :  10 Trường THPT Ten Lơ Man 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Ten Lơ Man 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_154       BÀN:   3  

Họ và tên thí sinh: VŨ GIA VINH 

Ngày sinh:17/4/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Ten Lơ Man 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Thanh Đa 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_044       BÀN:   1  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG 

Ngày sinh:30/7/2007  Nơi sinh: Bình Định 

Lớp :  10 Trường THPT Thanh Đa 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Thanh Đa 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_121       BÀN:   3  

Họ và tên thí sinh: Nguyễn Hữu Thọ 

Ngày sinh:30/5/2005  Nơi sinh: VŨNG TÀU 

Lớp :  10 Trường THPT Thanh Đa 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Thạnh Lộc 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_025       BÀN:   1  

Họ và tên thí sinh: HUỲNH NGỌC BẢO CHÂU 

Ngày sinh:17/7/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Thạnh Lộc 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Thạnh Lộc 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_064       BÀN:   2  

Họ và tên thí sinh: ĐINH GIA LINH 

Ngày sinh:10/4/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Thạnh Lộc 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Thủ Đức 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_009       BÀN:   1  

Họ và tên thí sinh: HÀ GIA ANH 

Ngày sinh:27/3/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Thủ Đức 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Thủ Đức 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_085       BÀN:   2  

Họ và tên thí sinh: PHẠM HUỲNH THẢO NGUYÊN 

Ngày sinh:2/7/2007  Nơi sinh: Đồng Nai 

Lớp :  10 Trường THPT Thủ Đức 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Thủ Thiêm 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_024       BÀN:   1  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN NGỌC BẢO CHÂU 

Ngày sinh:26/12/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Thủ Thiêm 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Thủ Thiêm 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_133       BÀN:   3  

Họ và tên thí sinh: TRẦN THỊ CẨM TIÊN 

Ngày sinh:25/9/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Thủ Thiêm 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Trần Hữu Trang 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_127       BÀN:   3  

Họ và tên thí sinh: TRẦN HOÀI MINH THƯ 

Ngày sinh:18/9/2007  Nơi sinh:  

Lớp :  10 Trường THPT Trần Hữu Trang 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Trần Hữu Trang 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_149       BÀN:   3  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN THỊ ANH VÂN 

Ngày sinh:20/11/2007  Nơi sinh:  

Lớp :  10 Trường THPT Trần Hữu Trang 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Trần Khai Nguyên 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_086       BÀN:   2  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN THẢO NGUYÊN 

Ngày sinh:2/4/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Trần Khai Nguyên 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Trần Khai Nguyên 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_136       BÀN:   3  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN THANH TOÀN 

Ngày sinh:17/5/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Trần Khai Nguyên 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Trần Phú 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_029       BÀN:   1  

Họ và tên thí sinh: VÕ LÊ TIẾN ĐẠT 

Ngày sinh:31/12/2007  Nơi sinh:  

Lớp :  10 Trường THPT Trần Phú 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Trần Phú 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_105       BÀN:   2  

Họ và tên thí sinh: VÕ NGUYỄN MAI PHƯƠNG 

Ngày sinh:1/12/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Trần Phú 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Trưng Vương 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_006       BÀN:   1  

Họ và tên thí sinh: LÊ NGUYỄN QUỲNH ANH 

Ngày sinh:23/1/2007  Nơi sinh:  

Lớp :  10 Trường THPT Trưng Vương 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Trưng Vương 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_045       BÀN:   1  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN CÔNG HÀO 

Ngày sinh:9/8/2007  Nơi sinh:  

Lớp :  10 Trường THPT Trưng Vương 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Trường Chinh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_040       BÀN:   1  

Họ và tên thí sinh: VÕ NGỌC HÂN 

Ngày sinh:30/9/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Trường Chinh 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Trường Chinh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_047       BÀN:   1  

Họ và tên thí sinh: BÙI XUÂN HOÀNG 

Ngày sinh:30/6/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Trường Chinh 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Vĩnh Lộc 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_088       BÀN:   2  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN TRUNG NHÂN 

Ngày sinh:12/7/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Vĩnh Lộc 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Vĩnh Lộc 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_126       BÀN:   3  

Họ và tên thí sinh: VŨ THỊ ANH THƯ 

Ngày sinh:2/1/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Vĩnh Lộc 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Vĩnh Lộc B 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_075       BÀN:   2  

Họ và tên thí sinh: ĐINH HỒ HIẾU NGÂN 

Ngày sinh:13/12/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Vĩnh Lộc B 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Vĩnh Lộc B 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_112       BÀN:   3  

Họ và tên thí sinh: TRẦN NHƯ NHẬT TÂM 

Ngày sinh:2/6/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Vĩnh Lộc B 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Võ Trường Toản 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_022       BÀN:   1  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN DOÃN BẢO CHÂM 

Ngày sinh:16/2/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Võ Trường Toản 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Võ Trường Toản 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_157       BÀN:   3  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN ĐẶNG TƯỜNG VY 

Ngày sinh:11/8/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Võ Trường Toản 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TiH,THCS và THPT Tân Phú 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_052       BÀN:   1  

Họ và tên thí sinh: DƯƠNG ĐỨC HUY 

Ngày sinh:30/8/2007  Nơi sinh:  

Lớp :  10 Trường TiH,THCS và THPT Tân Phú 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TiH,THCS và THPT Tân Phú 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_146       BÀN:   3  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN VÕ PHƯƠNG UYÊN 

Ngày sinh:23/12/2007  Nơi sinh:  

Lớp :  10 Trường TiH,THCS và THPT Tân Phú 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Trung học thực hành Sài Gòn 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_050       BÀN:   1  

Họ và tên thí sinh: LÊ VŨ GIA HUY 

Ngày sinh:27/11/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường Trung học thực hành Sài Gòn 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Trung học thực hành Sài Gòn 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_051       BÀN:   1  

Họ và tên thí sinh: ĐINH ANH HUY 

Ngày sinh:14/5/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường Trung học thực hành Sài Gòn 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Trường TH, THCS và THPT 
Sài Gòn - Gia Định 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_033       BÀN:   1  

Họ và tên thí sinh: PHAN LÊ ÁNH DƯƠNG 

Ngày sinh:12/3/2005  Nơi sinh:  

Lớp :  10 Trường Trường TH, THCS và THPT Sài Gòn - Gia Định 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Trường TH, THCS và THPT 
Sài Gòn - Gia Định 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   DN_069       BÀN:   2  

Họ và tên thí sinh: TẠ QUANG MINH 

Ngày sinh:27/2/2007  Nơi sinh:  

Lớp :  10 Trường Trường TH, THCS và THPT Sài Gòn - Gia Định 

Dự thi môn: Đội ngũ từng người không có súng. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 7g00 ngày 26/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Ảnh 3x4 


